
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục kiểm kê di sản tư liệu  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 1 năm 2026) 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Di sản văn hoá số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định 308/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BVHTTDL ngày 13 thng 5 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về kiểm kê di sản văn hóa, 

công bố Danh mục kiểm kê di sản văn hóa; đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật 

trong di tích; phân loại di vật, cổ vật; kho bảo quản di sản tư liệu; di sản văn 

hóa hạn chế sử dụng, khai thác và hướng dẫn việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ 

liệu quốc gia về di sản văn hóa. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 878/TTr-SVHTTDL ngày 24 tháng 02 năm 2026 (kèm theo hồ sơ và các văn 

bản liên quan). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 15 (mười lăm) 

di sản tư liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 1 năm 2026), chi tiết tại Phụ lục 

kèm theo. 

Điều 2. Trách nhiệm quản lý 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm: Lưu trữ đầy đủ hồ 

sơ kiểm kê theo quy định; Hướng dẫn UBND các xã có di sản thực hiện quản lý, 

bảo vệ theo quy định của pháp luật; Chủ trì rà soát, đề xuất cập nhật, bổ sung 

Danh mục kiểm kê khi có biến động. 

2. UBND các xã nơi có di sản chịu trách nhiệm: Tổ chức quản lý, bảo vệ 

di sản theo quy định của Luật Di sản văn hóa; Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trong việc bảo quản, phòng ngừa xâm hại di sản.  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có di sản tư liệu 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ;  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để b/c);                                          

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Đầu Thanh Tùng 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN TƯ LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA (ĐỢT 1 NĂM 2026) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2026  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

TT Tên di sản Mã số Loại hình Chủ sở hữu Chủ quản lý Nơi lưu giữ Hiện trạng 

1 
Bia Bảo Hương úc lệ chi bi 
(Đại Việt Thụy Hoa Công chúa 

Thần đạo bi minh tịnh tự) 

 

01 

Tài liệu  gốc 
chữ Hán được 

khắc trên đá 

UBND xã 

Thọ Lập 

UBND xã 

Thọ Lập 

Tại Đền thờ 
Công chúa Thụy 

Hoa 

Mặt bia có nhiều vết đục 

nhám và bị bào mòn 

2 
Bia Châu Quang Ngọc Khiết 
chi bi (Đại Việt Thiều Dương 

công chúa  Thần đạo bi) 

 

02 

Tài liệu gốc 
chữ Hán được 

khắc trên đá 

UBND xã 

Thọ Lập 

UBND xã 

Thọ Lập 

Tại Di tích đền 

phủ Vạn Lại 
Tấm bia nằm lộ thiên ngoài 

trời nên chữ rất mờ 

3 
Bia Đại Việt Đường Vương 
thần đạo bi (Bia thần đạo 
Đường Vương) 

 

03 

Tài liệu gốc 
chữ Hán được 
khắc trên đá 

UBND xã 
Thọ Lập 

UBND xã 
Thọ Lập 

Tấm bia được đặt 

trong nhà bia nằm 
cạnh khu mộ 

Đường Vương 

Con cháu xây nhà bia bốn 
mái, dựng bia bảo về trên vị 

trí cũ. 

4 
Bia Hoàng Việt Khai quốc 
Công thần chi bi (Bia Khai 
quốc Công thần Lê Sao) 

 

04 

Tài liệu gốc 
chữ Hán được 
khắc trên đá 

UBND xã 
Thọ Lập 

UBND xã 
Thọ Lập 

Bia được đặt tại 
làng Hào Lương, 

xã Thọ Lập 

Tấm bia được đặt ngoài trời, 
tồn tại qua nhiều trăm năm, 

sự bào mòn của thời gian nên 
chữ trên mặt bia bị mờ rất 

nhiều. 

5 

Bia Đường Hoa Nùng Diễm 
chi bi (Đại Việt Cẩm Vinh 
Trưởng Công chúa Thần đạo 
bi) 

 

05 

Tài liệu gốc 
chữ Hán được  
khắc trên đá 

UBND xã 
Thọ Long 

UBND xã 
Thọ Long 

Tấm bia được đặt 

trong nhà bia 
nằm trên cánh 
đồng Cao Hay, 
xã Thọ Long 

Hiện tại đã được kê kích, đưa 
vào nhà che bia. 

6 
Bia Khai Quốc công thần Định 
Quốc công Thần đạo bi minh 
(Bia Đỗ Đại) 

 

06 

Tài liệu  gốc 
chữ Hán khắc 

trên đá 

UBND xã 
Sao Vàng 

UBND xã 
Sao Vàng 

Trong khuôn viên 
đất gia đình ông 
Lê Văn Xuân, 

Làng Diên Hào, 

Hầu hết Chữ Hán trên mặt 
bia đã bị bào mòn 
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TT Tên di sản Mã số Loại hình Chủ sở hữu Chủ quản lý Nơi lưu giữ Hiện trạng 

xã Sao Vàng 

7 

Nhóm bia ngự chế trong động 
Long Quang (02 văn bia do 
vua Lê Thánh Tông và Lê Hiến 

Tông đề) 

 

07 

Tài liệu gốc 
chữ Hán được 

khắc trên  đá 

UBND 
phường Hàm 

Rồng 

UBND 
phường Hàm 

Rồng 

Trong động Long 
Quang (động Mắt 

Rồng) 

Tấm bia đang bị phong hóa 
bởi những tác động của tự 

nhiên 

8 

Nhóm bia ngự chế trong  động 
Hồ Công. (02 văn bia do vua 
Lê Thánh Tông  và Lê Hiến 
Tông đề) 

 

08 

Tài liệu gốc 

chữ Hán khắc 
trên đá. 

UBND xã 
Vĩnh Lộc 

UBND xã 
Vĩnh Lộc 

Bia nằm trong 

động Hồ Công, 
xã Vĩnh Lộc 

Các tấm bia đang bị phong 

hóa bởi những tác động của 
tự nhiên 

9 

Nhóm bia ngự chế trong động 
Bạch Á (03 văn bia do vua Lê 
Thánh Tông, Lê Hiến Tông, Lê 
Tương Dực đề) 

 

09 

Tài liệu gốc 
chữ Hán được 
khắc trên đá 

UBND xã Ba 
Đình 

UBND xã Ba 
Đình 

Các văn bia được 
khắc trên vách 
đá, trước cửa 
động Bạch Á 

Các tấm bia đang bị phong 
hóa bởi những tác động của 

tự nhiên. 

10 
Bia Quốc triều tá mệnh Công 
thần chi bi (Bia Nguyễn Chích) 

 

10 

Tài liệu chữ 
Hán khắc trên  

đá 

UBND 
phường 

Đông Sơn 

UBND 
phường Đông 

Sơn 

Tại di tích Đền 
thờ Nguyễn 

Chích 

Tấm bia đang bị phong hóa 
bởi những tác động của tự 

nhiên 

11 
Bia Phò mã Đô úy khảo tỉ chi 
mộ (bia mộ của ông bà Nguyễn 

Hữu Vĩnh, Nguyễn Thị Ngọc) 

 

11 

Tài liệu gốc 
chữ Hán được 

khắc trên đá 

UBND xã 
Hà Long 

UBND xã Hà 
Long 

Tại di tích Nhà 
thờ họ Nguyễn 

Hữu 

Bia có nắp, nên những dòng 
chữ Hán trong lòng bia 

không bị mài mòn 

12 

Bia Ngự chế vịnh Nghĩa Quốc 
công Nguyễn Văn Lang đình 
thi (Nghĩa Quốc công Nguyễn 
Văn Lang) 

 

 

12 

Tài liệu gốc 
chữ Hán được 
khắc trên đá 

UBND xã 

Tống Sơn 

UBND xã 

Tống Sơn 

Bia được dựng tại 
một gò đất nổi 

trong hồ cá thuộc 
làng Tâm Quy 

Trong lịch sử tấm bia đã bị 
đập vỡ làm nhiều mảnh, nhân 
dân địa phương dùng hồ xi 

gắn lại nên phần nội dung bị 
mất rất nhiều 

13 

Bia Ngự chế phiếm Thần Phù 
hải, đăng Chích Trợ sơn lưu đề 
nhất thủ (Bài thơ của Lê Hiến 
Tông trên núi Chích Trợ) 

 

13 

Tài liệu  gốc 
chữ Hán khắc 

trên đá 

UBND xã 
Nga An 

UBND xã 
Nga An 

Tấm bia được 
khắc trên vách 
núi Chích Trợ 

Tấm bia đang bị phong hóa 
bởi những tác động của tự 

nhiên 
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TT Tên di sản Mã số Loại hình Chủ sở hữu Chủ quản lý Nơi lưu giữ Hiện trạng 

14 

 

Nhóm bia Ngự chế trên núi 
Chiếu Bạch (02 văn bia do vua 
Lê Hiến Tông và vua Lê 

Tương Dực đề) 

 

 

14 

Tài liệu gốc 
chữ Hán khắc 

trên đá 

UBND xã 
Hà Trung 

UBND xã Hà 
Trung 

Bia được dựng 
tại đất nhà ông 
Cù Văn Nghĩa, 

thôn Bình Lâm, 
xã Hà Trung 

Các tấm bia đang bị phong 
hóa bởi những tác động của 

tự nhiên. Bia: Đề Chiếu Bạch 
sơn thi tịnh tự bị sứt một 
phần nhỏ ở góc bên phải 

15 

Bia Ngự chế Kim Âu tự thi tịnh 
tự (bia chùa Kim Âu) 
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Tài liệu  gốc 
chữ Hán khắc 

trên đá 

UBND xã 
Hà Trung 

UBND xã Hà 
Trung 

Bia được dựng tại 
di tích Ly cung, 

xã Hà Trung 

Tấm bia đang bị phong hóa 
bởi những tác động của tự 

nhiên; đầu rùa bị sứt 
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